
Thi hành từ ngày 01/01/2026;
Thời hạn thực hiện trong 03 năm (01/01/2026 - 31/12/2028);
Địa điểm thực hiện: Hà Nội, T.p Hồ  Chí Minh, Đà Nẵ ng, Cầ n Thơ,
Quảng Ninh, Đắk Lắk;
Khi quy chế  phố i hợp hết hiệu lực mà vụ án chưa kế t thúc thì tiếp
tục thực hiện cho đến khi bản án, quyết định của Tòa án được thi
hành xong.

QUY CHẾ  PHỐ I HỢP SỐ  01/2025/QCPH-VKSNDTC-HLHPNVN-HNCTVN-HBVQTEVN-
HBTNKTVTMCVN-HBVTNVMTVN-HKHKTATTPVN-HBVNTDVN NGÀY 03/11/2025 THỰC

HIỆN THÍ ĐIỂM VIỆN KSND KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ CÔNG ÍCH

PHÒNG 9 - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Các Hội thông báo ngay cho Viện kiểm sát về hành vi xâm phạm quyền dân sự của
nhóm dễ bị tổn thương hoặc lợi ích công qua các hình thức: trực tiếp, bưu chính,
email, đường dây nóng, VNeID hoặc ứng dụng của Viện kiểm sát.
Thông tin phải đầy đủ: đặc điểm pháp lý của Hội, thông tin vi phạm, hành vi, thiệt hại,
ý kiến chuyên môn, đề xuất xử lý, kèm tài liệu chứng cứ.
Viện kiểm sát tiếp nhận, lập biên bản/thông báo trong 3 ngày làm việc; nếu không
thuộc thẩm quyền, chuyển trong 2 ngày làm việc.

Theo Quy chế , hoạt động phố i hợp được áp dụng đố i với Viện kiểm
sát, Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong thực hiện nhiệm
vụ khởi kiện và kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự công ích; đố i
với các Hội và đơn vị thuộc hệ thố ng Hội được giao nhiệm vụ phố i
hợp; cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Trong đó các Hội gồ m: Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Hội người cao
tuổi Việt Nam; Hội bảo vệ quyề n trẻ em Việt Nam; Hội bảo trợ người
khuyết tật và trẻ mồ  côi Việt Nam; Hội bảo vệ thiên nhiên và môi
trường Việt Nam; Hội khoa học kỹ  thuật an toàn thực phẩm Việt
Nam; Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Các đơn vị phối hợp

Bảo đảm thông tin vụ việc được chuyển tải đầ y đủ, chính xác,
kịp thời; nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội trong thực
hiện tôn chỉ, mục đích bảo vệ quyề n dân sự của các nhóm dễ  bị
tổn thương và lợi ích công; đồ ng thời tạo sức mạnh tổng hợp
trong triển khai nhiệm vụ thí điểm Viện kiểm sát khởi kiện vụ án
dân sự công ích. 

Mục tiêu phối hợp

Quy chế  cũng nêu rõ các nguyên tắc phố i hợp, trong đó nhấn mạnh bảo đảm
phù hợp chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyề n của từng cơ quan; bảo đảm sự
chủ động, khách quan, thường xuyên, chặt chẽ ; tôn trọng ý kiến chuyên môn
của các Hội; bảo đảm tuân thủ quy định về  bảo vệ bí mật nhà nước và bí mật
công tác; và trong trường hợp có nhiề u Hội cùng tham gia, Viện kiểm sát giữ
vai trò chủ trì điề u phố i.

Nguyên tắc phối hợp

Hình thức phố i hợp phong phú, bao gồ m cung cấp thông tin, trao
đổi trực tiếp, tổ chức họp và hội thảo, cử người phố i hợp trực
tiếp, thành lập tổ công tác hoặc áp dụng các hình thức phù hợp
khác. Quy chế  khuyến khích tăng cường phố i hợp qua nề n tảng
trực tuyến và các ứng dụng số , tạo thuận lợi trong trao đổi, xử lý
thông tin.

Hình thức phối hợp

Nội dung phối hợp

HIỆU LỰC THI HÀNH

CƠ CHẾ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ VỤ ÁN DÂN SỰ CÔNG ÍCH1

Nếu cần khởi kiện để bảo vệ quyền lợi, thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát: nội
dung vụ việc, biện pháp đã thực hiện, lý do khởi kiện, chủ thể dự kiến.
Cung cấp thông tin chung về bảo vệ quyền dân sự; tham gia hội nghị, hội thảo theo mời;
chia sẻ dữ liệu, báo cáo.
Hợp tác xây dựng cơ sở dữ liệu chung để thống kê, nghiên cứu, hoàn thiện chính sách.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC HỘI KHI XỬ LÝ VỤ VIỆC 2

Các Hội phối hợp cung cấp thông tin, ý kiến chuyên môn, cử đại diện tham gia khi
Viện kiểm sát yêu cầu bằng văn bản (nêu lý do, phạm vi), theo Bộ luật Tố tụng dân sự.
Khi trưng cầu ý kiến: Viện kiểm sát gửi văn bản nêu nội dung, thời hạn; các Hội đánh
giá khách quan, bảo mật, gửi ý kiến đúng hạn; có thể trao đổi trực tiếp nếu cần.

PHỐI HỢP KIỂM TRA, XÁC MINH VÀ TRƯNG CẦU Ý KIẾN3

Viện kiểm sát chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin vụ án dân sự
công ích từ các Hội, chuyển giao thẩm quyề n, phố i hợp xác minh, thu
thập chứng cứ, yêu cầ u chấm dứt vi phạm và theo dõi khắc phục hậu
quả (Điề u 6-12). 
Thông báo, kiến nghị khởi kiện, hỗ  trợ Hội khởi kiện, kiểm sát giải quyết
vụ án, tham gia phiên tòa (Điề u 13-16). 
Phố i hợp xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học, đào tạo, báo cáo kế t
quả, tổ chức thực hiện và sửa đổi Quy chế , bố  trí kinh phí (Điề u 17-22).

Trách nhiệm 
Viện kiểm sát


